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MÔN THI : KOR 202 (A-C) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 401  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30218152101 Nguyễn Hoàng Bảo KOR 202 A K30NAD

2 30206264178 Nguyễn Minh Châu KOR 202 A K30NAB

3 30206545496 Võ Thị Kim Châu KOR 202 A K30NTD

4 30206540307 Dương Thị Bảo Chi KOR 202 A K30NTT

5 28216500723 Trần Thế Dũng KOR 202 A K28CLC-NTD

6 30208358411 Ngô Việt Hà KOR 202 A K30NAB

7 30206551829 Đặng Thị Thu Hiền KOR 202 A K30NTB NỢ HP

8 30216546737 Nguyễn Thị Diệu Hiền KOR 202 A K30NTT

9 30206251591 Phạm Thị Thu Huyền KOR 202 A K30NAB

10 30206553886 Bùi Thị Lệ Huyền KOR 202 A K30NTB

11 25207117339 Đoàn Mai Anh Kiệt KOR 202 A K27NAD

12 30206729068 Nguyễn Thị Quỳnh Mai KOR 202 A K30NTB

13 30206550986 Đồng Thị Ngãi KOR 202 A K30NTB

14 30206563602 Phạm Thị Thảo Ngọc KOR 202 A K30NTB

15 30204935723 Phùng Thị Kiều Oanh KOR 202 A K30NTD

16 29206757780 Vũ Hà Phương KOR 202 A K30NAB

17 27203102195 Nguyễn Hoàng Quý Phượng KOR 202 A K27NAB NỢ HP

18 29206558741 Phan Thị Như Quỳnh KOR 202 A K29NTT

19 30206253724 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh KOR 202 A K30NAB

20 30206222289 Thái Nguyễn Anh Thư KOR 202 A K30NAT NỢ HP

21 29206255773 Lê Thủy Tiên KOR 202 A K29NAT

22 30206552756 Phạm Thị Thủy Tiên KOR 202 A K30NTT
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MÔN THI : KOR 202 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 402  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30209430522 Lê Thị Trâm KOR 202 A K30NTB

2 30206554789 Nguyễn Thị Thu Trang KOR 202 A K30NTB

3 30206550920 Nguyễn Hải Thuỷ Trúc KOR 202 A K30NTB

4 30206263629 Hoàng Thị Kim Tuyến KOR 202 A K30NAB

5 30208136284 Nguyễn Thị Thanh Tuyền KOR 202 A K30NAD

6 28206200496 Lê Thị Trúc Uyên KOR 202 A K28NAB

7 30206533519 Hoàng Tăng Phương Uyên KOR 202 A K30NTB

8 28216206207 Lê Trần Gia Bảo KOR 202 C K28NAB

9 30206230629 Ngô Nguyễn Hoàng Duyên KOR 202 C K30NAB

10 28206504320 Dương Thị Thùy Giang KOR 202 C K28NTB NỢ HP

11 30206247568 Phạm Thị Thương Hoài KOR 202 C K30NAD

12 30206554113 Hoàng Thị Mỹ Linh KOR 202 C K30NTB

13 30206254356 Trần Thị Phương Ly KOR 202 C K30NAB

14 30206526979 Nguyễn Phan Kiều My KOR 202 C K30NTT

15 30206554638 Nguyễn Thị Thùy Na KOR 202 C K30NTB

16 29215231278 Trần Văn Nam KOR 202 C K29NTD

17 30206264094 Hồ Thị Thuý Nga KOR 202 C K30NAB

18 29206229519 Trần Ngọc Yến Nhi KOR 202 C K29HP-NAQ

19 30206546541 Lê Thị Yến Nhi KOR 202 C K30NTB

20 29206524629 Nguyễn Hoàng Oanh KOR 202 C K29NTD

21 30206554707 Lê Thị Minh Phương KOR 202 C K30NTB
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MÔN THI : KOR 202 (A-C) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Hàn Ngữ Trung Cấp 2 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 15/10/2026   -   Phòng thi 404  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206521384 Nguyễn Diễm Quỳnh KOR 202 C K30NTD

2 30206525693 Nguyễn Trúc Quỳnh KOR 202 C K30NTB

3 30206554723 Nguyễn Thị Sương KOR 202 C K30NTT

4 30206554728 Nguyễn Đoàn Thiên Thanh KOR 202 C K30NTT

5 29206253226 Trịnh Đặng Anh Thơ KOR 202 C K29NAT

6 29206250085 Dương Nhật Thiên Thư KOR 202 C K29NAT

7 29206551875 Trần Vũ Anh Thư KOR 202 C K29NTD

8 30206224821 Nguyễn Bảo Anh Thư KOR 202 C K30NAB

9 30206238317 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 202 C K30NAB

10 30206238320 Mai Hoàng Bích Thùy KOR 202 C K30NAB

11 30206245962 Trần Huỳnh Đan Thy KOR 202 C K30NAT

12 30206554803 Trần Thị Diệu Trâm KOR 202 C K30NTT

13 28206252622 Dương Thị Kiều Trang KOR 202 C K29NAB

14 28206252624 Nguyễn Thị Minh Trang KOR 202 C K28NAB

15 30206263101 Phạm Võ Kiều Trang KOR 202 C K30NAT

16 30206528639 Nguyễn Thị Huyền Trang KOR 202 C K30NTT

17 29206264548 Trương Thị Vân Trinh KOR 202 C K29NAT

18 29206553160 Dương Hồng Nhật Tuyên KOR 202 C K29NTD

19 30206523296 Hoàng Thị Uyên KOR 202 C K30NTB

20 30206541382 Nguyễn Thị Vương KOR 202 C K30NTT

21 30206258755 Trịnh Thị Thúy Yên KOR 202 C K30NAB
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